	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2


       
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

MÔN NGỮ VĂN 10

NĂM HỌC 2020 – 2021


Thời gian: 90 phút 


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức:

 Kiểm tra kiến thức đã học của cả ba phần Văn học, tiếng Việt, làm văn trong chương trình Ngữ văn lớp 10 học kì 1 theo hai nội dung: Đọc hiểu,  nghị luận văn học.

2.Kĩ năng
– Kĩ năng đọc - hiểu văn bản/ đoạn trích ngoài SGK

- Kĩ năng vận dụng những hiểu biết và cảm thụ các tác phẩm văn học dân gian và việc tạo lập văn bản.

- Kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học có luận điểm, luận cứ xác thực, vận dụng hợp lí nhiều thao tác lập luận để thể hiện được những ý kiến riêng , cách cảm thụ riêng của bản thân về vấn đề cần nghị luận 

3.Thái độ
– Giáo dục cho học sinh thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập, rèn luyện; có cách suy nghĩ, nhìn nhận đúng đắn, cách lí giải phù hợp trước các vấn đề văn học đặc biệt là cách hiểu và cách tiếp cận các tác phẩm văn học dân gian ở nhiều thể loại khác nhau 

4. Năng lực hướng tới: Năng lực đọc- hiểu, cảm thụ và tạo lập văn bản, ...

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA :
· Hình thức: Tự luận

· Cách tổ chức kiểm tra : Khảo sát toàn khối 10
· Thời gian: 90 phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

	Mức độ/

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	I. Đọc hiểu
- Ngữ liệu: văn bản ngoài sách giáo khoa

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:

+ 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh.

+ Độ dài khoảng 50 - 200 chữ.
	- Nhận diện được thể loại/ thể thơ/ các biện pháp tu từ /phương thức biểu đạt chính/ phong cách ngôn ngữ của văn bản.
	Hiểu được nội dung, ý nghĩa của hình ảnh, chi tiết, câu văn; có thể rút ra nội dung hay chủ đề của đoạn văn bản ;hiểu được thái độ tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản…
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học xây dựng đoạn văn ngắn khoảng 5-7 dòng  
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

1,0

10%                
	2

2,0

20%
	1

1,0

10%
	
	4

4

40%

	2. Làm văn

Nghị luận văn học

(Nghị luận về bài ca dao ,câu tục ngữ hay một tác phẩm tự sự dân 

- Đoạn trích : Chiến thắng Mtao – Mxay

- Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy 

-Truyện cổ tích Tấm Cám 

- Truyện cười Tam đại con gà và Nhưng nó phải bằng hai mày 

- Ca dao : Ca dao về than thân yêu thương tình nghĩa và ca dao hài hước 
	- Thấy được những đặc săc về nội dung và nghệ thuật của đoạn trích Sử thi ,truyền thuyết ,cổ tích hay truyện cười 

- Lý giải được mối quan hệ giữa nội dung sáng tác với thông điệp mà tác phẩm muốn chuyển tải 

- Hiểu được đặc trưng của từng thể loại cảu văn học dân gian 
	- Kể tên một số tác phẩm cùng thể loại 

- Vận dụng các nội dung đó để tìm hiểu một số tác phẩc phẩm văn học dân gian 

- Phân tích một số câu thơ cảm thụ một số câu ca dao 

Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình trong các bài ca dao than thân yêu thương tình nghĩa 


	- So sánh với các tác phẩm cùng thẻ loại để thấy được sự độc đáo đặc sắc 

- Phân biệt các yếu tố tự sự và biểu cảm  được thể hiện trong tác phẩm - - Biết phân tích các biện pháp nghệ thuật và tài năng của các tác giả dân gian trong việc sử 

dụng tiếng 

- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn của nhân dân lao động cung như  khát vọng 
	- Thấy được tài năng của nhân dân lao động 

- Giải thích, phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu

- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật trong một tác phẩm tự sự và trữ tình dân gian 
	

	 Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

10%
	2,0

20%
	2

20%
	1

10%
	    1

   6.0

  60%



	Tổng số điểm

Tổng số điểm theo

Tỉ lệ
	2,0

20%
	4,0

40%
	3,0

30%
	1,0

10%
	5 câu

10 đ

100%


	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2

       
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1

MÔN NGỮ VĂN 10

NĂM HỌC 2020 – 2021

Thời gian: 90 phút 


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.Kiến thức:

 Kiểm tra kiến thức đã học của cả ba phần Văn học, tiếng Việt, làm văn trong chương trình Ngữ văn lớp 10 học kì 1 theo hai nội dung: Đọc hiểu,  nghị luận văn học.

2.Kĩ năng
– Kĩ năng đọc - hiểu văn bản/ đoạn trích ngoài SGK

- Kĩ năng vận dụng những hiểu biết về văn học trung đại vào việc tạo lập văn bản.

- Kĩ năng tạo lập văn bản nghị luận văn học có luận điểm, luận cứ xác thực, vận dụng hợp lí nhiều thao tác lập luận để thể hiện được những ý kiến riêng của bản thân về vấn đề cần nghị luận 

3.Thái độ
– Giáo dục cho học sinh thái độ nghiêm túc, trung thực trong học tập, rèn luyện; có cách suy nghĩ, nhìn nhận đúng đắn, cách lí giải phù hợp trước các vấn đề văn học.

4. Năng lực hướng tới: Năng lực đọc- hiểu, cảm thụ và tạo lập văn bản, ...

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA :
· Hình thức: Tự luận

· Cách tổ chức kiểm tra : Khảo sát toàn khối

· Thời gian: 90 phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

	Mức độ/

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	I. Đọc hiểu
- Ngữ liệu: văn bản ngoài sách giáo khoa

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:

+ 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh.

+ Độ dài khoảng 50 - 200 chữ.
	- Nhận diện được thể loại/ thể thơ/ các biện pháp tu từ /phương thức biểu đạt chính/ phong cách… của văn bản.
	Hiểu được nội dung, ý nghĩa của hình ảnh, chi tiết, câu văn; hiểu được thái độ tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản…
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học xây dựng đoạn văn ngắn
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

1,0

10%                
	2

2,0

20%
	1

1,0

10%
	
	4

4

40%

	2. Làm văn

Nghị luận văn học

(Nghị luận về 1 đoạn thơ hoặc hình tượng thơ, vấn đề hoặc 1 ý kiến bàn về văn bản: 

- Tỏ lòng (Phạm Ngũ Lão)

- Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)

- Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm) 

- Đọc Tiểu Thanh Kí (Nguyễn Du)
	- Thấy được tài năng thơ ca của các tác giả thơ trung đại

- Lý giải được mối quan hệ giữa nội dung sáng tác với thời đại

- Giải thích, phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu

- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật trong một thơ Thất ngôn Đường luật
	- Kể tên một số bài thơ của một số tác giả cùng thời

- Vận dụng các nội dung đó để tìm hiểu một số tác phẩm thơ Trung đại

- Phân tích một số câu thơ trong bài “Cảnh ngày hè” (Nguyễn Trãi), “Nhàn” ( Nguyễn Bỉnh Khiêm), “ Đọc Tiểu Thanh kí” (Nguyễn Du),…

Phân tích hình tượng nhân vật trữ tình trong bài thơ


	- So sánh với các bài thơ Đường luật cùng thời

- Phân biệt nội dung tư tưởng và quan điểm sáng tác với các nhà thơ cùng thời

- Đánh gia đóng góp của các nhà thơ trung đại về nghệ thuật sử dụng tiếng Việt  trong thể thơ Đường luật

- Cảm nhận được vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách của các tác giả
	- Thấy được tài năng thơ ca của các tác giả thơ trung đại

- Lý giải được mối quan hệ giữa nội dung sáng tác với thời đại

- Giải thích, phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu

- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật trong một thơ Thất ngôn Đường luật
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

10%
	2,0

20%
	2

20%
	1

10%
	    1

   6.0

  60%



	Tổng số điểm

Tổng số điểm theo

Tỉ lệ
	2,0

20%
	4,0

40%
	3,0

30%
	1,0

10%
	5 câu

10 đ

100%


	SỞ GD&ĐT NGHỆ AN

TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2



	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

MÔN NGỮ VĂN 11

NĂM HỌC 2020 – 2021


                                   Thời gian: 90 phút 


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức: Kiểm tra đánh giá học sinh về:

- Nắm vững  những đặc điểm của kiểu bài nghị luận văn học: luận đề, hệ thống luận 

- Biết xác định được những đặc sắc về nội dung, nghệ thuật của một bài thơ

2.  Kỹ năng:
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng để đọc hiểu văn bản thơ ca trung đại.

- Vận dụng các thao tác lập luận để viết bài văn nghị luận văn học.

- Cảm nhận đánh giá được tài năng sử dụng tiếng Việt trong thể thơ cổ

- Cảm nhận, đánh giá  được tài năng sử dụng ngôn ngữ, sử dụng thủ pháp nghệ thuật trong thơ ca trung đại.
3. Thái độ:  

- Trân trong, cảm thông với thân phận và khát vọng của người phụ nữ trong xã hội xưa.

- Giáo dục tình thương yêu quê hương đất nước.

- Giáo dục lòng thương yêu, quý trọng gia đình.

Trân trọng những  tình cảm, tâm hồn, ước mơ, hoài bão của các tác giả trung đại.

4. Năng lực hướng tới:

- Năng lực đọc – hiểu và tạo lập văn bản.

- Năng lực đọc hiểu thơ trung đại, năng lực sử dụng tiếng Việt, năng lực sáng tạo, năng lực sử dụng thủ pháp nghệ thuật trong thơ ca trung đại.
- Năng lực cảm thụ thẩm mĩ ...
II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Vấn đáp, tự luận
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

	    Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I.Đọc hiểu
- Ngữ liệu: văn bản ngoài sách giáo khoa

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:

+ 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh.

+ Độ dài khoảng 50 - 200 chữ.
	- Xác định được những đặc sắc về nghệ thuật   thể loại/thể thơ/ các biện pháp tu từ /phương thức biểu đạt chính/ phong cách…được thể hiện trong văn bản.


	Hiểu được nội dung, ý nghĩa của hình ảnh, chi tiết, câu văn; hiểu được thái độ tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản…

 
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học xây dựng đoạn văn ngắn
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

1,0

10%
	2

2,0

20%
	1

1,0

10%
	
	4

4

4,0%

	II.Làm văn:

Nghị luận văn học

(Nghị luận về 1 đoạn thơ, bài thơ hoặc hình tượng thơ, vấn đề hoặc 1 ý kiến bàn về văn bản: 

1.Tự tình II (Hồ Xuân Hương)

2. Câu cá mùa thu(Nguyễn Khu

3.Thương vợ

( Trần Tế Xương)


	- Xác định đúng kiểu bài: nghị luận văn học( Nghị luận về thơ trug đại).

- Xác định vấn đề cần nghị luận.

- Thấy được tài năng thơ ca của các tác giả thơ trung đại

- Lý giải được mối quan hệ giữa nội dung sáng tác với thời đại

- Hiểu được giá trị nội dung và nghệ thuật
	- Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm, hệ thống ý rõ ràng.

- Kể tên một số bài thơ của một số tác giả cùng thời

- Vận dụng các nội dung đó để tìm hiểu một số tác phẩm thơ Trung đại


	-Vận dụng những kiến thức đã học để phân tích, cảm nhận  các phương diện nội dung , nghệ thuật của tác phẩm, đoạn thơ , phân tích, cảm nhận  về tâm trạng, vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách…của nhân vật trữ tình.

- So sánh với các bài thơ Đường luật cùng thời

- Đánh giá đóng góp của các nhà thơ trung đại về nghệ thuật sử dụng tiếng Việt  trong thể thơ Đường luật

- Vận dụng các nội dung đó để tìm hiểu một số tác phẩm thơ Trung đại


	-Bài viết sáng tạo, có những kiến giải riêng, sâu sắc, hấp dẫn,thuyết phục.

- Phân biệt nội dung tư tưởng và quan điểm sáng tác, giọng điệu riêng của các nhà thơ cùng thời

- So sánh các bài thơ có chung đề tài hình ảnh….


	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1,0

10%
	2,0

20%
	2.0

20%
	1.0

10%
	1

6.0

60%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ


	2.0

20%
	4.0

40%
	3.0

30%
	1.0

10%
	5

10

100%


SỞ GD & ĐT NGHỆ AN     MA TRẬN BÀI VIẾT CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC  

                                                    2020-2021

       TRƯỜNG THPT CỬA LÒ 2                                    MÔN: NGỮ VĂN 11  
Thời gian: 90  phút (2 tiết)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Kiểm tra dánh giá học sinh về:

- Nắm vững Tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm, thể loại, đề tài, cốt truyện, nhân vật, phương thức biểu đạt, ngôn ngữ, các yếu tố nghệ thuật nổi bật...thuộc lòng các tác phẩm thơ. Chú ý thực hành đọc-hiểu, phân tích, bình giá các văn bản tác phẩm.

2.  Kỹ năng:
- Vận dụng kiến thức, kĩ năng để đọc hiểu văn bản thơ ca trung đại.

- Vận dụng các thao tác lập luận để viết bài văn nghị luận văn học.

- Cảm nhận đánh giá được tài năng sử dụng tiếng Việt trong thể thơ cổ

- Cảm nhận, đánh giá  được tài năng sử dụng ngôn ngữ, sử dụng thủ pháp nghệ thuật trong thơ ca trung đại.

3. Tư duy và thái độ:  

Trân trọng những  tình cảm, tâm hồn, ước mơ, hoài bão của các tác giả trung đại.

 Năng lực : đánh giá được tài năng sử dụng tiếng Việt trong thể thơ cổ, năng lực đọc hiểu văn bản thơ ca trung đại, năng lực viết bài văn nghị luận văn học

II. HÌNH THỨC KIỂM TRA: Vấn đáp, tự luận
III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

MA TRẬN ĐỀ VĂN CUỐI KỲ I -  MÔN NGỮ VĂN 11

	    Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số

	
	
	
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	I.Đọc hiểu
 Một đoạn  trích trong văn bản trong hoặc ngoài chương trình
	- Nhận biết được thể loại, phương thức biểu đạt, biện pháp tu từ, phong cách ngôn ngữ, những từ ngữ tiêu biểu  trong đoạn trích
- Kể tên một số tác phẩm của các tác giả trong văn xuôi trước Cách mạng.

- Nhận diện cách sử dụng từ ngữ, kiểu câu trong một đoạn văn

- Xác định được đối tượng được đề cập đến trong một đoạn văn


	- Hiểu được nội dung ý nghĩa của một đoạn trong các văn bản đã học.

- Hiểu được nội dung và nghệ thuật của một câu thơ tiêu biểu, tác dụng của các biện pháp tu từ, tâm tư tình cảm của nhân vật trữ tình, thông điệp mà tác giả gửi gắm trong văn bản

Phát hiện sự sáng tạo của các nhà thơ, nhà văn trong cách vận dụng ngôn ngữ chung vào tác phẩm
	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2

2.0

20%
	2

2.0

20%
	
	
	4

4.0

40%

	II.Làm văn:

Nghị luận văn học

 Các tác phẩm đã học trong chương trình ngữ văn kì 1- lớp 11: Chữ người tử tù, Hạnh phúc của mọt tang gia, Chí Phèo  


	- Nhận diện được thể lạo, tác phẩm, nêu được hoàn cảnh ra đời, đề tài.

- Xác định được nhân vật chính, ngôi kể.

- Kể tên một số tác phẩm của một số tác giả cùng thời viết cùng đề tài.

	- Lý giải được mối quan hệ giữa nội dung sáng tác với hoàn cảnh

- Giải thích, phân tích tác dụng của các biện pháp nghệ thuật tiêu biểu trong các tác phẩm này


	- Phân tích đặc sắc về nội dung, nghệ thuật, những chi tiết, nhân vật, tình huống tiêu biểu của các tác phẩm đã học.
- Phân tích được ý nghĩa, thong điệp tác giả gủi gắm qua tác phẩm, nhân vật.


	- So sánh các tác phẩm với nhau

 - Giá trị nhân đạo mới mẻ trong một số tác phẩm

- Thấy được nét độc đáo trong phong cách nghệ thuật của tác giả.
- Những đóng góp về đề tài, nội dung 
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	2.0
20%
	1.5
15%
	1.5
15%
	1.0

10%
	1(Câu 5)

6.0

60%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ


	4.0

40%
	3.5
35%
	1.5
15%
	1.0
10%
	5
10

100%
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MÔN NGỮ VĂN 12

NĂM HỌC 2020 – 2021

                        Thời gian: 90 phút 

	
	


I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:
* Kiến thức: Kiểm tra dánh giá về:

- Nắm được đặc  trưng của thơ ca cách mạng , vẻ đep lãng mãn trong thơ của nhà thơ   

- Nắm được cách thức  vận dụng chất liệu văn học dân  gian trong thơ.

- Biết nhận diện những biểu hiện của ca dao và nhận  thức được các giá trị của văn học, đặc trưng của  thơ ca Tố Hữu, thơ ca Quang Dũng.

*  Kỹ năng:
- Hiểu và vận dụng được kiến thức  vào việc đọc hiểu văn bản văn học.

- Phân tích văn bản thơ  theo đặc trưng thể loại.

- Sử dụng ngôn ngữ tiếng phù hợp, hiệu quả trong việc tạo lập văn bản
* Thái độ: Cảm thông với sự hi sinh mất mát nhưng cũng rất đỗi tự hào ;tình cảm yêu thương,  thủy chung,đằm thắm ân tình của người của con người cách mạng  trong việc thể hiện tâm hồn người lính
* Năng lực: viết văn bản nghị luận văn học, đọc – hiểu một bài thơ cách mạng, thu thập kiến thức văn học có liên quan, giải quyết vấn đề; năng lực sáng tạo; năng lực sử dụng, giao tiếp bằng tiếng Việt, tạo lập văn bản nghị luận.
 II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA :
· Hình thức: Tự luận

· Cách tổ chức kiểm tra : Khảo sát toàn khối

· Thời gian: 90 phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

	Mức độ/

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	I. Đọc hiểu
- Ngữ liệu: văn bản ngoài sách giáo khoa

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu:

+ 01 đoạn trích/văn bản hoàn chỉnh.

+ Độ dài khoảng 50 - 200 chữ.
	- Nhận diện được thể loại/ thể thơ/ các biện pháp tu từ /phương thức biểu đạt chính/ phong cách… của văn bản.
	Hiểu được nội dung, ý nghĩa của hình ảnh, chi tiết, câu văn; hiểu được thái độ tình cảm của tác giả thể hiện trong văn bản…
	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học xây dựng đoạn văn ngắn
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

1,0

10%                
	2

2,0

20%
	1

1,0

10%
	
	4

4

40%

	2. Làm văn

Nghị luận văn học

(Nghị luận về 1 đoạn thơ hoặc hình tượng thơ, vấn đề hoặc 1 ý kiến bàn về văn bản: 

- Tây Tiến (Quang Dũng)

- Việt Bắc (Tố Hữu)
	Xác định được nội dung  của đoạn thơ 
	- Cảm nhận được vẻ đẹp của hình tượng trung tâm:  người lính, quần chúng cách mạng, quê hương, đất nước….

- Thấy được những nét đặc sắc trong nghệ thuật: ngôn ngữ, hình ảnh, các thủ pháp nghệ thuật...
	Vận dụng kết hợp kiến thức, kĩ năng đọc hiểu thơ ca cách mạng  để viết bài văn nghị luận văn học
	- Đánh giá tâm tư, tình cảm của  của tác giả được  hiện trong đoạn thơ 

- Liên hệ tình cảm đối với người lính , tình yêu đất nước hiện nay…
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ
	1

10%
	2,0

20%
	2

20%
	1

10%
	    1

   6.0

  60%

	Tổng số điểm

Tổng số điểm theo

Tỉ lệ
	2,0

20%
	4,0

40%
	3,0

30%
	1,0

10%
	5 câu

10 đ

100%
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Thời gian: 90  phút 

	
	


A.Chuẩn kiến thức kĩ năng, thái độ.

· Kiến thức:

- Hiểu được những đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của các tác phẩm thơ ca sau 1945

- Hiểu được một số đặc điểm của thơ Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

2. Kĩ Năng: 

- Biết cách đọc – hiểu một tác phẩm thơ hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại.
- Biết vận dụng những tri thức và kĩ năng đã học vào văn nghị luận.

3. Thái độ:

- Biết rung động trước những cái hay cái đẹp của về nội dung và nghệ thuật của các bài thơ hiện đại.

- Trận trong, cảm phục, biết ơn trước những hình tượng người lính, nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. 

4. Năng lực cần hướng tới:

- Năng lực thu thập thông tin liên quan đến văn bản.

- Năng lực giải quyết những tình huống đặt ra trong các văn bản.

- Năng lực đọc – hiểu thơ hiện đại Việt Nam theo đặc trưng thể loại.

- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về ý nghĩa của văn bản.

- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
B. Khung ma trận 

	Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng số

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	I.Đọc hiểu

Một đoạn  trích trong văn bản trong hoặc ngoài chương trình
	Nhận diện phương thức biểu đạt, phong cách ngôn ngữ, thao tác lập luận của văn bản
	Nêu nội dung chính của văn bản…; Chỉ ra  hiệu quả của biện pháp tu từ…

Giải thích ý nghĩa của một số từ, câu trong văn bản…

Rút ra thông điệp, liên hệ cuộc sống…


	
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	2

2.0

20%
	2

2.0

20%
	
	
	4

4.0

40%

	II. Làm văn

Nghị luận văn học

 Các tác phẩm đã học trong chương trình ngữ văn 12: Sóng ( Xuân Quỳnh) , Ai đã đặt tên cho dòng sông ( Hoàng Phủ Ngọc Tường), Người lái đò sông Đà ( Nguyễn Tuân )

	- Xác định nhân vật trữ tình, đối tượng trữ tình, đối tượng miêu tả..
- Liệt kê các chi tiết nghệ thuật có ý nghĩa 
	- Phân tích giá trị nội dung của bài thơ, đoạn thơ, hình tượng nghệ thuật trong tác tùy bút,
- Cảm nhận về một chi tiết nghệ thuật đặc sắc .
	Vận dụng kiến thức đọc hiểu và kĩ năng tạo lập văn bản

Đê viết bài nghị luận về một đoạn thơ, một hình tượng nghệ thuật.
	-Thấy được vẻ đẹp riêng của đoạn thơ, của hình tượng nghệ thuật
- Liên hệ, so sánh với các tác phẩm của các tác giả khác cùng đề tài.

 Rút ra được phong cách nghệ thuật của tác giả cũng như những cống hiến về đề tài cho nền văn học
	

	Số câu

Số điểm

Tỷ lệ
	V1

2.0

20%
	V1

1.5

15%
	V1

1,5

15%
	V1

1.0

10%
	1

6.0

60%

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỷ lệ
	4,0

40%
	3,5

35%
	1.5

15%
	1.0

10%
	5

10.0

100%


